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* Tổng quan về nhựa Acrylic 719HV
	Specifications
	719HV

	Chemistry
	Acrylic Resin

	Appearance
	Transparent to light yellow solid resin

	Solid content
	≥ 98.5%

	Tg
	85oC

	Molecular weight
	18000 Wt

	Acid value
	185 mg KOH/g

	Properties
	High viscosity, extremely high pigment grinding effciency



* Kiểm tra khả năng hoà tan
	Dung môi
	Nhận xét

	Nước
	Không tan trong nước, trắng đục

	Alcohol
	Tan tốt trong Alcohol (Methanol > Ethanol > IPA) dung dịch lỏng, không tan trong nước, màng nhựa trong dễ nứt

	BG và PM
	Tan 1 phần trong BG và PM, dung dịch lỏng, không tan trong nước, màng nhựa trong dễ nứt

	Nước +AMP95
	Tan hơi chậm, dung dịch đặc và hàm lượng rắn tối đa khoảng 30%, màng nhưạ trong, nứt nhẹ

	Nước +NH4OH
	Tan hơi chậm, dung dịch đặc và hàm lượng rắn tối đa khoảng 30%, màng nhưạ trong, nứt nhiều


 Nhựa 719HV không tan trong nước, tan được trong nước kiềm, tan tốt trong Alcohol, màng nhựa dễ nứt (cần dung môi tạo màng chậm khô)





* Kiểm tra khả năng tương hợp
	Nhựa
	Nhận xét

	719HV + Maqua-20W
	Nhựa không tan, tạo gel, tạo tủa

	719HV + 6716
	Tạo hạt, kéo kính trong suốt

	719HV + 8002W
	Hoà tan tốt, kéo kính hơi đục nhẹ

	719HV+ AC120
	Tạo gel, tạo hạt, kéo kính đục

	719HV+ 9380W (UV)
	Tạo tủa, tạo hạt, dung dịch không đồng nhất, kéo kính trong

	719HV+ 7717 (UV)
	Dung dịch đồng nhất, không hạt, kéo kính đục


1. Kiểm tra
* Công thức Nhựa Stain 0509H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	Ethanol
	50
	Cho hỗn hợp dung môi vào

	2
	IPA
	45
	

	3
	PM
	30
	

	5
	BG
	10
	

	6
	Nhựa 719HV rắn
	60
	Cho từ từ nhựa vào khuấy trong 40p, tốc độ 900v/p

	7
	AMP 95
	5.5
	Nhựa tan hoàn toàn cho từ từ AMP 95 và NH4OH vào tạo môi trường nhũ

	8
	NH4OH
	8
	

	9
	Diluent BT 08H
	81
	Giảm tốc độ 600v/p cho các thành phần còn lại

	10
	Nước
	81
	

	TỔNG
	370.5g
	



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh
*Kiểm tra
Gỗ thông  Nhựa stain 0509H  Lót S03, so sánh với nhựa mẫu Greentech
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Nhựa Greentech
	Nhựa stain 0509H

	DIN 4
	15s
	13s

	TGK
	C1: 3-4p, C2 10p
Có thể chà nhám sau 10-15p
	C1: 7-8p, C2 30p
Có thể chà chám sau 45p

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn vàng nhạt, trong suốt
	Dung dịch trong suốt

	pH dung dịch
	7.5
	7.2

	Độ trong
	Tương đương nhau

	Khả năng kháng nước
	Nhựa Greentech kháng nước tốt hơn

	Độ chống xù ghim
	Đạt tương đương nhau


	Độ sáng màu
	Đạt tương đương nhau

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B


719 HV chống xù ghim ổn, chậm khô, kháng nước kém.
* Công thức Lót 719HV M3008
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình khuấy

	1
	IPA
	111.8
	Cho hỗn hợp dung môi vào

	2
	Methanol
	16.6
	

	3
	BG
	11
	

	4
	Nhựa 719HV rắn
	55.2
	Cho từ từ nhựa vào khuấy trong 40p, tốc độ 900v/p

	5
	AMP 95
	5.4
	Nhựa tan hoàn toàn cho từ từ AMP 95

	6
	BYK 024
	0.6
	

	7
	H15
	12
	Cho từ từ bột vào khuấy trong 10p, tốc độ 700v/p

	8
	Diluent BT 08H
	40
	Giảm tốc độ 600v/p cho các thành phần còn lại

	9
	BYK 346
	1
	

	10
	BYK 420
	1
	

	11
	PS166 50%
	1.6
	

	TỔNG
	256.2g
	



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn lỏng, ít bọt, tan nhanh
Gỗ thông  Nhựa stain 0509H  Lót 719HV  Bóng bex 03 2410H 10%, so sánh với Lót S03
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Lót S03
	Lót 719HV M3008

	DIN 4
	40s
	20s

	TGK
	C1: 6-7p, C2 30p
Chà nhám 50p
	C1: 8-10p, C2 60p
Chà nhám 90p

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn vàng nhạt, trong suốt
	Dung dịch trong suốt, dễ lắng

	pH dung dịch
	7.4
	7.4

	Độ trong
	Lót 719 trong hơn, sáng hơn

	Độ chống xù ghim
	Lót 719HV chống xù ghim tốt hơn S03


	Độ sáng màu
	Lót 719HV sáng màu hơn, trong

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 4/5B

	Bề mặt
	Láng căng, không hạt, không lõm
Cào mạnh màng sơn lúng, không dộp trắng
	Hơi nhăn, không lõm
Cào mạnh màng sơn lúng, dộp trắng


Lót 719 chậm khô, độ trong cao, chống xù ghim tốt.
6. Kết luận
Nhựa 719HV có thể nhũ hoá vào nước, nhựa chống xù ghim ổn, độ trong cao, độ sáng màu tốt. Tuy nhiên nhựa chậm khô, kháng nước chưa tốt, không thích hợp làm sơn lót, có thể ứng dụng làm Primer chống xù ghim, nhựa stain.


Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 10/09/2025
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